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Tóm tắt: Bài báo trên cơ sở điều tra khảo sát các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện có của xã, thông qua phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường, tiến hành đánh giá đối với 6 loại mô hình và 11 kiểu mô hình cụ thể. Kết quả cho thấy loại mô hình kinh tế vườn mang lại hiệu quả cao nhất, loại mô hình chuyên lúa và hoa màu mang lại hiệu quả thấp nhất. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn tiến hành phân tích và đánh giá tổng hợp tính bền vững đối với từng kiểu mô hình sản xuất nông nghiệp này. Kết quả đánh giá cho thấy: Chỉ duy nhất có 1 mô hình trồng Đoác, Đùng Đình để lấy rượu đạt mức độ bền vững cao. Mức độ bền vững khá có 4 mô hình: Rau đậu, chuối hàng hóa, gia súc và cá; mức độ bền vững trung bình có 4 mô hình: Lúa nước, ngô, keo và gia cầm. Hai kiểu mô hình có mức độ bền vững thấp là mô hình trồng sắn và khoai lang.
Từ khóa: Mô hình sản xuất nông nghiệp, xã A Ngo, huyện A Lưới.

[bookmark: bookmark6]1. ĐẶT VẤN ĐỀ
A Ngo là xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025. Xã có tổng diện tích đất tự nhiên 8,6 km2; 877 hộ; 3.567 nhân khẩu, trong đó dân tộc Tà Ôi chiếm trên 80%. 5 năm qua, từ nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của các Chương trình 135, Nông thôn mới… đời sống KT-XH của người dân đang có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, rủi ro từ thiên tai như bão, lũ lụt, lũ quét, sạt lở núi, hạn hán [9]… đã làm cho nhiều hộ trong xã lâm vào tình cảnh điêu đứng, cuộc sống của họ đang gặp nhiều khó khăn. Hiện tại trong xã có 2 thôn được xếp vào diện đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo ở xã vẫn đang ở mức 4,7% [7].
Để góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, một trong những vấn đề cần quan tâm là từng bước xây dựng và phát triển các mô hình sinh kế nhằm thúc đẩy quá trình phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Điều này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân mà còn có ý nghĩa to lớn về mặt an ninh quốc phòng [5]. 
Từ thực tế đó, một trong những vấn đề quan trọng và cấp thiết đối với xã A Ngo hiện nay là cần có sự khảo sát, đánh giá hiệu quả các mô hình nông nghiệp hiện có ở địa phương, điều này sẽ mang lại giá trị về mặt lý luận và thực tiễn, làm cơ sở để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các mô hình, đảm bảo an ninh lương thực, phát triển bền vững kinh tế xã hội trong bối cảnh biến đổi khí hậu và quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.
2. CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở dữ liệu
* Dữ liệu sơ cấp: 
Dữ liệu sơ cấp được lấy từ kết quả khảo sát bằng phiếu, phỏng vấn sâu… nhưng dữ liệu này bao gồm: Thông tin các hộ gia đình đang triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp do địa phương đề xuất và hỗ trợ; Các mô hình sản xuất nông nghiệp tự phát của người dân; Những đặc điểm về kinh nghiệm và tập quán sản xuất của người dân… 
* Dữ liệu thứ cấp: 
Dữ liệu thứ cấp được lấy từ các báo cáo điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của xã A Ngo; Đề án xây dựng nông thôn mới của xã; báo cáo kết quả kinh doanh các vườn mẫu giai đoạn 2018-2021; các chỉ tiêu về kinh tế xã hội của xã giai đoạn 2021-2025; các đề tài, bài báo khoa học liên quan đến sinh kế bền vững, các mô hình sinh kế trên thế giới và ở Việt Nam như: nghiên cứu của Chambers, Conway (1992), nghiên cứu của Cơ quan Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (DFID) (2001), nghiên cứu của các tác giả Chu Mạnh Trinh (2008), Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Đăng Hiệp Phố, Trần Thị Hồng Nhung (2017), Bùi Minh Hào (2017), Nguyễn Hoàng Sơn (2021)…. 
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[bookmark: bookmark9]2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu
Việc điều tra thu thập thông tin được tiến hành thông qua họat động tìm kiếm, tra cứu các nguồn dữ liệu liên quan đến nội dung nghiên cứu, đó là những dữ liệu về các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; Các báo cáo thường niên về kinh tế - xã hội của xã, của huyện; Một số tài liệu thuộc các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương… Những thông tin này được tổng hợp, phân loại và tiến hành chọn lọc các nội dung cần thiết liên quan đến việc đánh giá các mô hình sản xuất nông nghiệp ở xã. 
2.2.2. Phương pháp thực địa
Khảo sát thực địa nhằm mục đích đối chứng với các nguồn tài liệu đã thu thập được, đồng thời bổ sung và cập nhật thêm dữ liệu mới. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành 02 đợt khảo sát thực địa, đợt 1 vào tháng 12/2021 tại các thôn Pâc Nghi, Pâc Nghi 1 và thôn A Ngo; đợt 2 vào tháng 03/2022 các thôn Diên Mai, Tà Roi và Bình Sơn. Thông qua quá trình thực địa có thể hiểu rõ những tập quán canh tác của các hộ nông dân; điều kiện về tư liệu sản xuất và vốn kinh doanh; nhu cầu, nguyện vọng phát triển kinh tế của người dân… Đó là cơ sở để đánh giá hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội của những mô hình kinh tế đang được triển khai.
2.2.3. Phương pháp điều tra, phỏng vấn sâu
Phương pháp điều tra xã hội học: Nhóm tác giả đã xây dựng 01 mẫu phiếu điều tra cho đối tượng là các hộ gia đình có các mô hình kinh tế sinh thái tiêu biểu thuộc 6 loại mô hình (trồng lúa, rau màu, kinh tế vườn, rừng sản xuất, chăn nuôi, thủy sản) ở 6 thôn của xã A Ngo với nội dung điều tra về sinh kế chính, nguồn vốn sinh kế, thu nhập, những kinh nghiệm, sáng kiến trong sinh kế của các hộ dân tại địa bàn xã... 
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Xã A Ngo có tổng số 3567 nhân khẩu, do số lượng ít hơn 10000 nên chúng tôi sử phương pháp Slovin (1984) [4; tr.19] để xác định cỡ mẫu với công thức  n=  N/(1+N.e^2 )  Trong đó N = tổng thể mẫu; n = số lượng mẫu cần khảo sát; e = sai số cho phép. Nghiên cứu xác định sai số cho phép = 0.1 do đó số lượng mẫu cần khảo sát tối thiểu là 97 mẫu. Tuy nhiên để tăng thêm tính chính xác và thuận tiện cho quá trình điều tra và xử lý số liệu nên chúng tôi tiến hành khảo sát với số lượng là 100 mẫu. Người được chọn tham gia phỏng vấn phải thỏa mãn các điều kiện sau: Độ tuổi: từ 25 tuổi trở lên, là chủ hộ hoặc là lao động chính của gia đình và có ít nhất có 5 năm sinh sống tại địa phương.
Phương pháp phỏng vấn sâu: Đối tượng chọn phỏng vấn bao gồm: Phó Chủ tịch xã; Trưởng phòng Tài nguyên môi trường và khuyến nông, Bộ đội biên phòng, Chủ tịch hội nông dân và một số chủ hộ có mô hình sản xuất nông nghiệp triển khai hiệu quả.
Sử dụng phương pháp phỏng vấn bán cấu trúc: a) Phỏng vấn hộ dân (thông tin về nguồn sinh kế, chi phí sản xuất, thu nhập, nhận thức của người dân về phát triển sinh kế bền vững, những khó khăn thách thức trong quá trình triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp…); b) Phỏng vấn cán bộ địa phương (thông tin về hiện trạng phát triển KT – XH của xã, định hướng phát triển KT-XH; những nguồn tài trợ từ các tổ chức cá nhân cho quá trình phát triển kinh tế của xã; các mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu của xã…).
2.2.4. Phương pháp đánh giá hiệu quả của các loại hình sử dụng đất
Áp dụng phương pháp đánh giá hiệu quả của các loại hình sử dụng đất theo Cẩm nang sử dụng đất tập 2 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2009) [1]:
a. Hiệu quả kinh tế
- Giá trị sản xuất: GTSX = Sản lượng sản phẩm × Giá bán.
- Chi phí trung gian: CPTG = CPVC + DVP + LV. Trong đó: CPTG: Chi phí vật chất và chi phí trung gian (không tính lao động gia đình); CPVC: Chi phí vật chất (giống, phân bón, thuốc trừ sâu); DVP: Dịch vụ phí (làm đất, thủy lợi, bảo vệ thực vật, vận tải, khuyến nông); LV: Lãi vay ngân hàng, thuê lao động ngoài hoặc các nguồn khác.
- Giá trị gia tăng: GTGT = GTSX – CPTG
- Hiệu quả đồng vốn: HQĐV = GTGT/CPTG
- Giá trị ngày công: GTNC = GTGT/CLĐ. (CLĐ: công lao động gia đình).
Bảng 1. Phân cấp chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế của các mô hình kinh tế sinh thái
	TT 
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Cao (H)
	Trung bình (M)
	Thấp (L)

	1 
	Giá trị sản xuất 
	Triệu đ/ha 
	200
	100 - 200
	<100

	2 
	Chi phí sản xuất 
	Triệu đ/ha 
	> 100
	40 - 100
	< 40

	3 
	Giá trị gia tăng 
	Triệu đ/ha 
	>150
	40 - 150
	<40

	4 
	Hiệu quả đồng vốn 
	Lần 
	>2,0
	1,5 - 2,0
	<1,5


Các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả kinh tế các mô hình được phân thành 3 mức độ: Cao (H), trung bình (M) và thấp (L) được thể hiện trong bảng 1.
b. Hiệu quả xã hội: Để đánh giá hiệu quả xã hội của kiểu sử dụng đất, chúng tôi đã sử dụng 3 tiêu chí gồm: Khả năng thu hút lao động thông qua chỉ tiêu số công lao động cần thiết để hoàn thành sản xuất cho 1 kiểu sử dụng mô hình/ha/năm; Khả năng đảm bảo đời sống thể hiện qua giá trị ngày công lao động; Sự chấp nhận của người dân với mô hình: thể hiện qua tỷ lệ dân được phỏng vấn mong muốn tiếp tục phát triển mô hình này. Phân cấp các chỉ tiêu hiệu quả xã hội được thể hiện ở bảng 2.
Bảng 2. Phân cấp các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xã hội
	TT
	Chỉ tiêu 
	Đơn vị tính
	Cao (H)
	Trung bình (M)
	Thấp (L)

	1
	Giá trị ngày công 
	1000 đồng
	> 250
	150 - 250
	<150

	2
	Công lao động 
	Công/ha/năm
	>700
	400 - 700
	<400

	3
	Lựa chọn của người dân
	%
	>70
	50 - 70
	<50


c. Hiệu quả về môi trường:
- Mức độ duy trì và cải thiện độ phì đất: thông qua mức độ sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và ảnh hưởng của nó đến môi trường đất.
- Khả năng chống ô nhiễm môi trường.
- Khả năng bảo vệ nguồn nước.
- Khả năng giảm áp lực lên rừng. Các chỉ tiêu đánh giá được phân chia thành 3 cấp: cao (H), trung bình (M) và thấp (L) thể hiện tại bảng 3.
Bảng 3. Các chỉ tiêu phân cấp đánh giá hiệu quả môi trường của các loại hình sử dụng đất
	TT
	Chỉ tiêu
	Cao (H)
	Trung bình (M)
	Thấp (L)

	1
	Mức độ duy trì và cải thiện độ phì đất
	Cao
	Trung bình
	Thấp

	2
	Khả năng chống ô nhiễm môi trường
	Cao
	Trung bình
	Thấp

	3
	Khả năng bảo vệ nguồn nước
	Cao
	Trung bình
	Thấp

	4
	Khả năng giảm áp lực lên rừng
	Cao
	Trung bình
	Thấp


d. Đánh giá tính bền vững của các mô hình sản xuất nông nghiệp
* Xây dựng công cụ đánh giá
- Bộ chỉ tiêu đánh giá: Từ phân tích lý luận và thực tiễn sản xuất nông nghiệp, 3 chỉ tiêu được đưa vào đánh giá các mô hình kinh tế sinh thái theo hướng phát triển bền vững với 11 tiêu chí được xác định như sau:
- Các chỉ tiêu đánh giá về kinh tế gồm 4 tiêu chí: (1) Giá trị sản xuất; (2) Chi phí trung gian; (3) Giá trị gia tăng; (4) Tỷ suất giá trị tăng thêm theo chi phí. 
- Các chỉ tiêu đánh giá về xã hội (3 tiêu chí): (5) Khả năng thu hút lao động; (6) Khả năng đảm bảo đời sống thể hiện qua giá trị ngày công lao động; (7) Sự chấp nhận của người dân với mô hình.
- Các chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả môi trường (4 tiêu chí): (8) Mức độ duy trì và cải thiện độ phì đất; (9) Khả năng bảo vệ nguồn nước; (10) Khả năng chống ô nhiễm môi trường; (11) Khả năng giảm áp lực lên rừng, mối quan hệ giữa rừng với canh tác.
*  Phương pháp đánh giá khả năng bền vững của các mô hình
- Xây dựng điểm cho tiêu chí: Mỗi tiêu chí cho 1 điểm với trọng số khác nhau. 
+ Các tiêu chí thuộc hệ số 3 (4 tiêu chí): Giá trị gia tăng; Hiệu quả đồng vốn; Sự lựa chọn của người dân; Khả năng bảo vệ đất, sử dụng đất hiệu quả và bền vững của mô hình.
+ Các tiêu chí thuộc hệ số 2 (3 tiêu chí): Giá trị sản xuất; Giá trị ngày công; Khả năng giảm áp lực lên rừng.
+ Các tiêu chí thuộc hệ số 1 (4 tiêu chí): Chi phí sản xuất; Công lao động; Khả năng bảo vệ nguồn nước; Khả năng chống ô nhiễm môi trường.
- Cách tính điểm cho mỗi tiêu chí: 
+ Mỗi tiêu chí được đánh giá điểm theo mức độ so sánh giữa các mô hình và số lượng mô hình được cho điểm (điểm từ 0 đến 10). 
- Xác định khoảng điểm cho các mức độ bền vững của mô hình: Mỗi tiêu chí có điểm cao nhất là 10 điểm nhân với trọng số của 11 tiêu chí (hệ số 3: 4 tiêu chí, hệ số 2: 3 tiêu chí, hệ số 1: 4 tiêu chí): 10 x ((3 x 4) + (2 x 3) + (1 x 4)) = 220. Như vậy, điểm cao nhất một mô hình có thể đạt được là 220 điểm. Có 4 mức độ bền vững phân cách điểm theo các khoảng đều nhau: 
+ Mức bền vững cao (1): Từ 165 - 220 điểm; Mức bền vững khá (2): Từ 110 - dưới 165 điểm; Mức bền vững trung bình (3): Từ 55 - dưới 110 điểm; Mức thấp (4): Từ 1 - dưới 55 điểm [8].
[bookmark: bookmark12]3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark26]3.1. Kết quả điều tra khảo sát các mô hình sản xuất nông nghiệp tại xã A Ngo
Bảng 4. Tổng hợp các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện có tại xã A Ngo, huyện A Lưới
	TT
	Loại mô hình
	Kiểu mô hình
	Tổng số lượng

	1
	Chuyên lúa
	1. Lúa nước
	187 ha

	2
	
Hoa màu

	2. Ngô
	15 ha

	
	
	3. Sắn
	7 ha

	
	
	4. Khoai lang
	10 ha

	3
	Kinh tế vườn
	5. Rau đậu 
	36 ha

	
	
	6. Chuối hàng hóa
	15 ha

	
	
	7. Đoác, Đùng Đình 
	3 ha

	4
	Rừng sản xuất
	8. Keo
	30 ha

	5
	Chăn nuôi
	9. Gia súc
	6.000 con

	
	
	10. Gia cầm
	45.000 con

	6
	Nuôi trồng thủy sản 
	11. Cá
	60 tấn


Nguồn: [6],[7].  
Qua khảo sát thực tế cho thấy các loại mô hình sản xuất nông nghiệp (SXNN) tại xã A Ngo tương đối đa dạng và được phân thành 6 loại mô hình chính: (01) chuyên lúa, (02) cây hoa màu, (03) kinh tế vườn, (04) rừng sản xuất, (05) chăn nuôi và (06) thủy sản với 11 kiểu mô hình. Do địa hình xã chủ yếu là đồi núi, với độ dốc cao và có nhiều khe suối nên đã tạo nên tính đa dạng trong mô hình kinh tế sinh thái (bảng 4).
3.3. Đánh giá hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp xã A Ngo
3.3.1. Hiệu quả về mặt kinh tế
Áp dụng phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế theo Cẩm nang sử dụng đất tập 2 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2009), nhóm nghiên cứu đã tổng hợp bảng kết quả đánh gia như sau: [1],[8].
Bảng 5. Hiệu quả kinh tế của các mô hình sản xuất nông nghiệp xã A Ngo
	Loại
mô hình
	Kiểu mô hình
	Giá trị SX (triệu
đồng/ha)
	Chi  phí SX
(triệu đồng/ha)
	Giá trị gia tăng (triệu đồng/ha)
	Hiệu suất đồng vốn (lần)

	Chuyên lúa
	1. Lúa nước
	70
	30
	40
	1.32

	Hoa màu
	2. Ngô
	80
	30
	50
	1.67

	
	3. Sắn
	75
	35
	40
	1.12

	
	4. Khoai lang
	120
	45
	75
	1.67

	Kinh tế vườn
	5. Rau đậu các loại
	145
	40
	106
	2.65

	
	6. Chuối hàng hóa
	170
	40
	130
	3.25

	
	7. Đoác, Đùng Đình
	500
	100
	400
	4.00

	Rừng SX
	8. Trồng keo
	80
	35
	45
	1.29

	Chăn nuôi
	9. Gia súc
	750
	330
	420
	1.27

	
	10. Gia cầm
	550
	175
	375
	2.14

	Thủy sản
	11. Cá 
	400
	150
	250
	1.67


Xét về phương diện hiệu quả đồng vốn: loại mô hình kinh tế vườn có hiệu quả cao nhất (Rau đậu 2,65 lần; chuối 3,25 lần và Đoác, Đùng Đình lên đến 4 lần). Tiếp theo là mô hình chăn nuôi gia cầm 2,14 lần; Ngô, khoai lang, cá đều cho hiệu suất đồng vốn 1,67 lần. Các mô hình có hiệu quả đồng vốn thấp là Lúa 1,32 lần; Keo 1,29 lần; Gia súc 1,27 lần và thấp nhất là mô hình trồng sắn 1,12 lần.
Tuy nhiên nếu xét về giá trị gia tăng đối với 1 ha đất sản xuất thì mô hình chăn nuôi gia súc mang lại giá trị gia tăng cao nhất lên đến 420 triệu, tiếp sau là mô hình trồng Đoác, Đùng Đình 400 triệu; chăn nuôi gia cầm 375 triệu; thủy sản 250 triệu. Các mô hình còn lại cho thu nhập chỉ trên dưới 100 triệu. 
Những điều kiện để triển khai thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp bao gồm: quỹ đất sản xuất; loại đất; nguồn lực lao động; vốn; kinh nghiệm sản xuất... Những loại mô hình mang lại thu nhập cao thì thường đi kèm với chi phí cao tương ứng, do đó không phải nông hộ nào cũng có đủ điều để triển khai những mô hình này theo quy mô lớn.
3.3.2. Hiệu quả về mặt xã hội của các mô hình sản xuất nông nghiệp ở xã A Ngo
Hiệu quả xã hội của các mô hình sản xuất nông nghiệp được đánh giá qua 3 chỉ tiêu gồm: Công lao động; giá trị ngày công lao động và tỉ lệ hộ nông dân chấp nhận kiểu sử dụng đất hiện có. Việc sử dụng chỉ tiêu tỉ lệ hộ nông dân chấp nhận và lựa chọn loại mô hình gắn với khả năng về quỹ đất; vốn, tập quán và trình độ canh tác của họ có thể đáp ứng được khi tiến hành thực hiện gieo trồng, chăm sóc các loại cây trồng, vật nuôi trong kiểu sử dụng mô hình ấy [2], [3].
Bảng 6. Phân cấp đánh giá hiệu quả xã hội của các mô hình SXNN ở xã A Ngo.
	Loại mô hình
	Kiểu mô hình
	Công lao động
	Giá trị ngày công
	Sự lựa chọn của
người dân

	
	
	Công/ha/năm
	Phân cấp
	Nghìn đồng/ ngày công
	Phân cấp
	%
	Phân cấp

	Chuyên lúa
	1. Lúa nước
	430
	M
	120,3
	L
	62,4
	M

	Hoa màu
	2. Ngô
	420
	M
	229,5
	M
	68,6
	M

	
	3. Sắn
	170
	L
	142,3
	L
	30,5
	L

	
	4. Khoai lang
	410
	M
	120,5
	L
	35,7
	L

	Kinh tế vườn
	5. Rau các loại
	760
	H
	170,2
	M
	82,3
	H

	
	6. Chuối
	320
	L
	200,4
	M
	70,1
	H

	
	7. Đoác, Đùng Đình
	750
	H
	405,5
	H
	85,5
	H

	Rừng SX
	8. Trồng keo
	150
	L
	150,3
	L
	88,2
	H

	
	9. Gia súc 
	750
	H
	298,5
	H
	65,2
	M

	
	10. Gia cầm 
	750
	H
	278,5
	H
	60,5
	M

	Thủy Sản
	11. Cá 
	600
	M
	439,3
	H
	 52,1
	M


Kết quả đánh giá tổng hợp cho thấy: Không phải mô hình kinh tế nào giải quyết được vấn đề việc làm tốt, giá trị ngày công cao thì cũng được nhiều người dân lựa chọn. Sự lựa chọn của người dân thường gắn liền với quỹ đất, lượng lao động hiện có; khả năng về vốn và kinh nghiệm, trình độ sản xuất. 
Các mô hình được sự lựa chọn cao của người dân đều là mô hình kinh tế vườn (Rau đậu; chuối; Đoác, Đùng Đình) và rừng SX (keo). Những mô hình này hoặc là không đòi hỏi vốn lớn và hoặc ít dịch bệnh, hoặc ít công chăm sóc và đặc biệt là dễ canh tác nên được số đông lựa chọn. 
3.3.3. Hiệu quả về mặt môi trường của các mô hình sản xuất nông nghiệp ở xã A Ngo
Hiệu quả môi trường được xem xét đánh giá thông qua 4 chỉ tiêu: mức độ duy trì và cải thiện độ phì đất; khả năng bảo vệ nguồn nước; khả năng chống ô nhiễm môi trường; và khả năng giảm áp lực lên rừng.
Bảng 7 cho thấy: Loại mô hình kinh tế vườn và trồng rừng sản xuất duy trì và cải thiện tốt độ phì đất, đảm bảo việc bảo vệ và tích tụ nguồn nước,chống ô nhiễm môi trường. Các mô hình trồng hoa màu, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản dễ gây ảnh hưởng đến nguồn đất, không đảm bảo cho việc bảo vệ và tích tụ nguồn nước, dễ gây ảnh hưởng môi trường nếu không có biện pháp xử lí kịp thời.
Nhìn chung các mô hình kinh tế sinh thái đang được áp dụng tại xã A Ngo đều góp phần giải quyết tốt các vấn đề về môi trường, đảm bảo được chất lượng môi trường tại địa phương. 
Bảng 7. Phân cấp đánh giá hiệu quả môi trường của các mô hình SXNN ở xã A Ngo
	Loại mô hình
	Kiểu mô hình
	 Mức độ duy trì và cải thiện độ phì đất
	Khả năng bảo vệ nguồn nước
	Khả năng chống ô nhiễm môi trường
	Khả năng giảm áp lực lên rừng

	
	
	
	
	
	

	Chuyên lúa
	1. Lúa nước
	Thấp
	Trung bình
	Trung bình
	Khá

	
Hoa màu
	2. Ngô
	Trung bình
	Trung bình
	Khá
	Trung bình

	
	3. Sắn
	Thấp
	Thấp
	Trung bình
	Thấp

	
	4. Khoai lang
	Trung bình
	Thấp
	Trung bình
	Thấp

	
Kinh tế vườn
	5. Rau, đậu các loại
	khá
	Trung bình
	Khá
	Cao

	
	6. Chuối hàng hóa
	Trung bình
	Trung bình
	Cao
	Cao

	
	7. Đoác, Đùng Đình
	Trung bình
	Trung bình
	Cao
	Cao

	Rừng SX
	8. Trồng keo
	Thấp
	Cao
	Cao
	Cao

	Chăn nuôi
	9. Gia súc 
	Trung bình
	Trung bình
	Trung bình
	Khá

	
	10. Gia cầm
	Trung bình
	Trung bình
	Trung bình
	Cao

	Thủy sản
	11. Cá 
	Trung bình
	Khá
	Khá
	Khá


3.4. Đánh giá tính bền vững của các mô hình sản xuất nông nghiệp ở xã A Ngo
Áp dụng phương pháp đánh giá tính bền vững của các mô hình sản xuất nông nghiệp đã đề xuất ở trên, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp bảng kết quả đánh gia như sau:
Bảng 8. Kết quả đánh giá tính bền vững của các các mô hình SXNN ở xã A Ngo
	Loại mô hình
	Kiểu mô hình
	Tổng điểm
	Mức độ bền vững

	
	
	
	

	Chuyên lúa
	1. Lúa nước
	57.5
	Trung bình

	
Hoa màu

	2. Ngô
	93.5
	Trung bình

	
	3. Sắn
	28
	Thấp

	
	4. Khoai lang
	34
	Thấp

	
Kinh tế vườn
	5. Rau, đậu các loại
	148
	Khá

	
	6. Chuối hoàng hóa
	136
	Khá

	
	7. Đoác, Đùng Đình
	168.5
	Cao

	Rừng SX
	8. Keo
	102.5
	Trung bình

	Chăn nuôi
	9. Gia súc 
	122
	Khá 

	
	10. Gia cầm
	102.5
	Trung bình

	Thủy sản
	11. Cá
	136.5
	Khá


Kết quả đánh giá tính bền vững cho thấy có sự khác nhau giữa 11 kiểu mô hình thuộc 6 loại: Chỉ duy nhất có 1 kiểu mô hình trồng Đoác, Đùng Đình để lấy rượu đạt mức độ bền vững cao (mức độ 4). Ở mức độ bền vững khá (mức độ 3) có 4 mô hình: Rau đậu, chuối hàng hóa, gia súc và cá; mức độ bền vững trung bình (mức độ 2) có 4 kiểu mô hình: Lúa nước, ngô, keo và gia cầm. Hai kiểu mô hình có mức độ ền vững thấp nhất (mức 1) là mô hình trồng sắn và khoai lang. Kết quả này sẽ giúp các cán bộ địa phương có cơ sở trong việc hoạch định chính sách phát triển KTXH của xã và là tài liệu tham khảo để các hộ nông dân đưa ra quyết định trong việc lựa chọn mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững phù hợp với đặc điểm của mỗi gia đình và địa phương.
4. KẾT LUẬN
Các mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững giúp người dân thay đổi và hoàn thiện tập quán canh tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với đặc điển tự nhiên của địa phương và điều kiện kinh tế, lao động của gia đình, từng bước nâng cao năng suất và sản lượng cây trồng, vật nuôi, góp phần phát triển kinh tế của xã A Ngo nói riêng và của huyện A Lưới nói chung. Đây là những yêu cầu mới, đáp ứng chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
Trên cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của 6 loại và 11 kiểu mô hình sản xuất nông nghiệp hiện có trên địa bàn xã, nghiên cứu đã đánh giá tổng hợp tính bền vững cho các kiểu mô hình này. Kết quả đánh giá cho thấy có sự khác nhau giữa 11 kiểu mô hình thuộc 6 loại: Ở mức độ bền vững cao (mức độ 4) chỉ duy nhất có 1 kiểu mô hình đó là trồng Đoác, Đùng Đình để lấy rượu. Mức độ bền vững khá (mức độ 3) có 4 mô hình: Rau đậu, chuối hàng hóa, gia súc và cá; mức độ bền vững trung bình (mức độ 2) có 4 kiểu mô hình: Lúa nước, ngô, keo và gia cầm. Hai kiểu mô hình có mức độ bền vững thấp nhất (mức 1) là mô hình trồng sắn và khoai lang. Kết quả này sẽ giúp các cán bộ địa phương có cơ sở trong việc hoạch định chính sách phát triển KTXH của xã và là tài liệu tham khảo để các hộ nông dân đưa ra quyết định trong việc lựa chọn mô hình SXNN bền vững phù hợp với đặc điểm của mỗi gia đình.
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Title: EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCTION MODELS IN A NGO COMMUNE, A LUOI DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE

Abstract: The article is on the basis of the survey of the existing agricultural production models of the commune, through the method of assessing economic, social, and environmental performance, conducting assessments for 6 types of models and 11 specific types of models. The results show that the type of garden economic model brings the highest efficiency, the type of rice and crop model that brings the lowest efficiency. In addition, the research team also conducts a comprehensive analysis and assessment of sustainability for each of these types of agricultural production models. The evaluation results show only one model of growing Doac and Dung Dinh for highly sustainable wine production. A fairly sustainable level has 4 models: Legumes, commodity bananas, cattle, and fish; The average level of sustainability has 4 models: Rice, corn, acacia, and poultry. Two models with low levels of sustainability are cassava and sweet potato cultivation. 
Keywords: Agricultural production model, A Ngo commune, A Luoi district. 


Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
ISSN 1859-1612, Số 3(63)/2023: tr
Ngày nhận bài: 16/11/2022; Hoàn thành phản biện: 23/11/2022; Ngày nhận đăng: 24/11/2022
